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1 506220621 Đỗ Tiến Thịnh Nam 20/03/2003 TP. Hồ Chí Minh CD22CM4 Công nghệ kỹ thuật máy tính Cao đẳng

2 506220695 Nguyễn Đăng Yên Nam 02/07/2004 Nghệ An CD22CM4 Công nghệ kỹ thuật máy tính Cao đẳng

3 506220586 Võ Ngọc Phương Tùng Nam 08/11/2003 TP. Hồ Chí Minh CD22CM4 Công nghệ kỹ thuật máy tính Cao đẳng

4 506220578 Phan Thanh Nghĩa Nam 23/12/2003 Khánh Hòa CD22CM4 Công nghệ kỹ thuật máy tính Cao đẳng

5 506220594 Nguyễn Văn Thắng Nam 01/06/1998 Thanh Hóa CD22CM4 Công nghệ kỹ thuật máy tính Cao đẳng

6 501220537 Nguyễn Thạch Triệu Dương Nam 14/01/1998 TP. Hồ Chí Minh CD22CT11 Công nghệ thông tin Cao đẳng

7 501220548 Vũ Duy Bình Nam 02/04/2001 Bình Phước CD22CT11 Công nghệ thông tin Cao đẳng

8 501220559 Đặng Quốc Vinh Nam 26/11/2002 Đồng Tháp CD22CT11 Công nghệ thông tin Cao đẳng

9 501220577 Lê Hoàng Nam Nam 11/06/2003 Cà Mau CD22CT11 Công nghệ thông tin Cao đẳng

10 501220590 Nguyễn Công Minh Nam 13/09/1996 TP. Hồ Chí Minh CD22CT11 Công nghệ thông tin Cao đẳng

11 501220604 Nguyễn Hoàng Vũ Nam 01/01/1998 Bình Thuận CD22CT11 Công nghệ thông tin Cao đẳng

12 501220609 Phạm Long Trường Nam 05/07/2002 Long An CD22CT11 Công nghệ thông tin Cao đẳng

13 501220610 Châu Thanh Nguyên Nam 24/02/2001 Long An CD22CT11 Công nghệ thông tin Cao đẳng

14 501220628 Hồ Ngọc Tú Nam 29/04/2004 Hà Tĩnh CD22CT11 Công nghệ thông tin Cao đẳng

15 501220420 Phạm Văn Chí Đỉnh Nam 30/03/1999 Trà Vinh CD22CT11 Công nghệ thông tin Cao đẳng

16 501220464 Cao Anh Hào Nam 11/10/1995 TP. Hồ Chí Minh CD22CT11 Công nghệ thông tin Cao đẳng

17 501220128 Ngô Đắc Hòa Nam 17/07/2000 Quảng Bình CD22CT11 Công nghệ thông tin Cao đẳng

18 501220065 Nguyễn Hoàng Kha Nam 23/12/1999 Cà Mau CD22CT11 Công nghệ thông tin Cao đẳng

19 501220103 Trần Bình Minh Nam 02/05/1994 Nam Định CD22CT11 Công nghệ thông tin Cao đẳng

20 501220432 Lê Ngọc Nam 17/03/1995 Vĩnh Long CD22CT11 Công nghệ thông tin Cao đẳng

21 501220399 Lê Huỳnh Nhật Quang Nam 22/07/2003 Tiền Giang CD22CT11 Công nghệ thông tin Cao đẳng

22 501220235 Nguyễn Tâm Nam 06/02/1999 TP. Hồ Chí Minh CD22CT11 Công nghệ thông tin Cao đẳng

23 501220410 Phạm Minh Thông Nam 24/09/2004 TP. Hồ Chí Minh CD22CT11 Công nghệ thông tin Cao đẳng

24 501220415 Nguyễn Phạm Minh Tiến Nam 26/01/1998 Bà Rịa - Vũng Tàu CD22CT11 Công nghệ thông tin Cao đẳng

25 501220066 Tạ Công Vinh Nam 07/01/1999 Cà Mau CD22CT11 Công nghệ thông tin Cao đẳng

26 501220615 Võ Đức Thắng Nam 15/02/2003 Quảng Ngãi CD22CT12 Công nghệ thông tin Cao đẳng

27 501220616 Bùi Duy Khánh Nam 22/11/2004 Tiền Giang CD22CT12 Công nghệ thông tin Cao đẳng

28 501220619 Huỳnh Tấn Phúc Nam 07/08/2004 Bình Phước CD22CT12 Công nghệ thông tin Cao đẳng

29 501220627 Nguyễn Duy Tân Nam 14/01/2004 TP. Hồ Chí Minh CD22CT12 Công nghệ thông tin Cao đẳng

30 501220643 Đoàn Minh Kỳ Nam 29/06/2003 Quảng Ngãi CD22CT12 Công nghệ thông tin Cao đẳng

31 501220644 Nguyễn Hoàng Nguyên Nam 14/01/2001 TP. Hồ Chí Minh CD22CT12 Công nghệ thông tin Cao đẳng

32 501220654 Nguyễn Văn Minh Luật Nam 23/09/2001 TP. Hồ Chí Minh CD22CT12 Công nghệ thông tin Cao đẳng

33 501220522 Lý Ngọc Phi Hùng Nam 17/07/2004 Khánh Hòa CD22CT12 Công nghệ thông tin Cao đẳng

34 501220523 Võ Đức Thịnh Nam 31/05/2004 An Giang CD22CT12 Công nghệ thông tin Cao đẳng

35 501220532 Nguyễn Vũ Luân Nam 29/04/2004 An Giang CD22CT12 Công nghệ thông tin Cao đẳng

36 501220629 Trần Gia Bảo Nam 02/04/2004 Bình Thuận CD22CT12 Công nghệ thông tin Cao đẳng

37 501220645 Lâm Chí Khanh Nam 22/07/2003 Đồng Nai CD22CT12 Công nghệ thông tin Cao đẳng

38 501220631 Trần Viết Minh Huy Nam 30/04/2004 Bà Rịa - Vũng Tàu CD22CT12 Công nghệ thông tin Cao đẳng

39 501220655 Võ Phùng Quốc Dân Nam 13/11/2004 TP. Hồ Chí Minh CD22CT12 Công nghệ thông tin Cao đẳng

40 501220636 Huỳnh Trí Vinh Nam 30/04/2004 TP. Hồ Chí Minh CD22CT12 Công nghệ thông tin Cao đẳng

41 501220642 Tăng Trần Quang Lộc Nam 04/11/2003 TP. Hồ Chí Minh CD22CT12 Công nghệ thông tin Cao đẳng
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42 501220648 Nguyễn Quốc Nghi Nam 04/02/2004 TP. Hồ Chí Minh CD22CT12 Công nghệ thông tin Cao đẳng

43 501220650 Huỳnh Văn Lộc Nam 14/01/2001 TP. Hồ Chí Minh CD22CT12 Công nghệ thông tin Cao đẳng

44 501220665 Trương Phúc Duy Nam 03/01/2004 Lâm Đồng CD22CT12 Công nghệ thông tin Cao đẳng

45 501220638 Phan Sỹ Thanh Nam 24/09/2004 Đắk Lắk CD22CT12 Công nghệ thông tin Cao đẳng

46 501220640 Nguyễn Văn Thành Nam 24/03/2004 Hà Tĩnh CD22CT12 Công nghệ thông tin Cao đẳng

47 501220612 Huỳnh Khánh Băng Nam 04/05/2003 Long An CD22CT12 Công nghệ thông tin Cao đẳng

48 502220614 Trương Trí Nhân Nam 04/08/2004 TP. Hồ Chí Minh CD22CT12 Công nghệ thông tin Cao đẳng

49 501220652 Nguyễn Văn Huy Nam 25/10/2004 Thanh Hóa CD22CT12 Công nghệ thông tin Cao đẳng

50 501220658 Võ Minh Tiến Nam 06/11/2004 TP. Hồ Chí Minh CD22CT12 Công nghệ thông tin Cao đẳng

51 501220551 Lê Nhựt Kha Nam 16/05/2004 Vĩnh Long CD22CT12 Công nghệ thông tin Cao đẳng

52 501220555 Lạc Trường Huy Nam 07/07/2004 TP. Hồ Chí Minh CD22CT12 Công nghệ thông tin Cao đẳng

53 501220089 Thân Trọng Duy Nam 17/02/2002 Tp. Hồ Chí Minh CD22CT12 Công nghệ thông tin Cao đẳng

54 501220371 Phạm Minh Tân Nam 28/03/2004 Đắk Lắk CD22CT12 Công nghệ thông tin Cao đẳng

55 501220661 Trần Minh Thiện Nam 24/05/2004 An Giang CD22CT13 Công nghệ thông tin Cao đẳng

56 501220662 Nguyễn Hoài Phước Nam 27/01/2004 TP. Hồ Chí Minh CD22CT13 Công nghệ thông tin Cao đẳng

57 501220682 Cao Ngọc Vĩ Nam 16/02/2004 TP. Hồ Chí Minh CD22CT13 Công nghệ thông tin Cao đẳng

58 501220673 Hồ Huỳnh Minh Thư Nữ 25/05/2004 TP. Hồ Chí Minh CD22CT13 Công nghệ thông tin Cao đẳng

59 501220678 Huỳnh Anh Hoàng Nam 06/08/2004 Bắc Giang CD22CT13 Công nghệ thông tin Cao đẳng

60 501220670 Nguyễn Thị Bảo Ngọc Nữ 29/01/2003 Kiên Giang CD22CT13 Công nghệ thông tin Cao đẳng

61 501220680 Võ Phạm Nhật Hào Nam 05/03/2004 Tây Ninh CD22CT13 Công nghệ thông tin Cao đẳng

62 501220685 Huỳnh Hữu Thuận Nam 11/08/2004 TP. Hồ Chí Minh CD22CT13 Công nghệ thông tin Cao đẳng

63 501220692 Phạm Công Vinh Nam 05/10/2004 An Giang CD22CT13 Công nghệ thông tin Cao đẳng

64 501220667 Phạm Thế Vũ Nam 02/01/2004 Thái Bình CD22CT13 Công nghệ thông tin Cao đẳng

65 501220672 Đinh Xuân Thịnh Nam 28/07/2004 TP. Hồ Chí Minh CD22CT13 Công nghệ thông tin Cao đẳng

66 501220674 Huỳnh Thành Nhân Nam 06/03/2004 TP. Hồ Chí Minh CD22CT13 Công nghệ thông tin Cao đẳng

67 501220683 Phạm Thị Mỹ Dung Nữ 28/06/2003 TP. Hồ Chí Minh CD22CT13 Công nghệ thông tin Cao đẳng

68 501220693 Hồ Tấn Hòa Nam 05/04/2004 TP. Hồ Chí Minh CD22CT13 Công nghệ thông tin Cao đẳng

69 501220694 Trương Văn Chiến Nam 08/02/2004 Bình Phước CD22CT13 Công nghệ thông tin Cao đẳng

70 501220697 Huỳnh Minh Quang Nam 10/04/2004 TP. Hồ Chí Minh CD22CT13 Công nghệ thông tin Cao đẳng

71 501220688 Nguyễn Thị Bích Tuyền Nữ 02/03/2003 Long An CD22CT13 Công nghệ thông tin Cao đẳng

72 501220689 Mai Anh Kha Nam 06/09/2004 Tiền Giang CD22CT13 Công nghệ thông tin Cao đẳng

73 501220691 Nguyễn Cao Minh Chiến Nam 31/12/2004 TP. Hồ Chí Minh CD22CT13 Công nghệ thông tin Cao đẳng

74 501220700 Nguyễn Trọng Tính Nam 02/04/2004 Tây Ninh CD22CT13 Công nghệ thông tin Cao đẳng

75 501220712 Trần Hoàng Tiến Nam 30/08/2004 TP. Hồ Chí Minh CD22CT13 Công nghệ thông tin Cao đẳng

76 501220701 Nguyễn Châu Tuấn Minh Nam 12/10/2004 TP. Hồ Chí Minh CD22CT13 Công nghệ thông tin Cao đẳng

77 501220703 Võ Minh Trí Nam 01/10/2004 TP. Hồ Chí Minh CD22CT13 Công nghệ thông tin Cao đẳng

78 501220704 Lâm Nhật Minh Nam 01/09/2004 TP. Hồ Chí Minh CD22CT13 Công nghệ thông tin Cao đẳng

79 501220716 Đoàn Gia Khiêm Nam 06/02/2004 Lâm Đồng CD22CT13 Công nghệ thông tin Cao đẳng

80 501220708 Nguyễn Quốc Thịnh Nam 02/05/2004 TP. Hồ Chí Minh CD22CT13 Công nghệ thông tin Cao đẳng

81 501220709 Phan Minh Thắng Nam 07/09/2004 An Giang CD22CT13 Công nghệ thông tin Cao đẳng

82 501220710 Đỗ Hoàng Trúc Lâm Nam 11/01/2004 TP. Hồ Chí Minh CD22CT13 Công nghệ thông tin Cao đẳng

83 501220715 Phạm Hoàng Phúc Nam 26/02/2004 Bến Tre CD22CT13 Công nghệ thông tin Cao đẳng
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84 501220718 Ngô Gia Bảo Nam 14/12/2004 TP. Hồ Chí Minh CD22CT13 Công nghệ thông tin Cao đẳng

85 501220699 Lê Hoàng Phúc Nam 13/11/2004 TP. Hồ Chí Minh CD22CT14 Công nghệ thông tin Cao đẳng

86 501220719 Đào Nhật Anh Nam 25/02/2001 TP. Hồ Chí Minh CD22CT14 Công nghệ thông tin Cao đẳng

87 501220711 Nguyễn Việt Lành Nam 17/04/2004 TP. Hồ Chí Minh CD22CT14 Công nghệ thông tin Cao đẳng

88 501220713 Hoàng Đình Trung Khanh Nam 21/12/2004 Bình Thuận CD22CT14 Công nghệ thông tin Cao đẳng

89 501220724 Nguyễn Đình Long Nam 05/04/2004 TP. Hồ Chí Minh CD22CT14 Công nghệ thông tin Cao đẳng

90 501220726 Lê Xuân Tùng Nam 24/06/2004 TP. Hồ Chí Minh CD22CT14 Công nghệ thông tin Cao đẳng

91 501220728 Nguyễn Hoài Nam Nam 12/04/2004 Tiền Giang CD22CT14 Công nghệ thông tin Cao đẳng

92 501220737 Nguyễn Vũ Ngân Châu Nữ 24/03/2002 Đắk Lắk CD22CT14 Công nghệ thông tin Cao đẳng

93 501220735 Bùi Ngọc Tuyến Nam 19/02/2004 Lâm Đồng CD22CT14 Công nghệ thông tin Cao đẳng

94 501220734 Lê Hoàng Anh Quốc Nam 30/03/2004 TP. Hồ Chí Minh CD22CT14 Công nghệ thông tin Cao đẳng

95 501220752 Giang Anh Tuấn Nam 31/05/2021 TP. Hồ Chí Minh CD22CT14 Công nghệ thông tin Cao đẳng

96 501220733 Trần Phong Nhã Nam 13/11/2004 Đồng Tháp CD22CT14 Công nghệ thông tin Cao đẳng

97 501220725 Phan Thị Huyền Trang Nữ 13/08/2004 Bình Phước CD22CT14 Công nghệ thông tin Cao đẳng

98 501220751 Nguyễn Xuân Hoài Nam 03/11/2004 Đắk Lắk CD22CT14 Công nghệ thông tin Cao đẳng

99 501220740 Huỳnh Vĩnh Đạt Nam 05/07/2004 Long An CD22CT14 Công nghệ thông tin Cao đẳng

100 510220611 Phạm Diệu Hiền Nữ 12/12/2003 Bình Định CD22DH6 Thiết kế đồ họa Cao đẳng

101 510220641 Vũ Minh Hiếu Nam 18/11/2002 TP. Hồ Chí Minh CD22DH6 Thiết kế đồ họa Cao đẳng

102 510220649 Dương Thị Diễm My Nữ 07/12/2004 Long An CD22DH6 Thiết kế đồ họa Cao đẳng

103 510220653 Nguyễn Bảo An Nữ 02/01/2003 Cà Mau CD22DH6 Thiết kế đồ họa Cao đẳng

104 510220626 Bùi Anh Hào Nam 08/07/2002 TP. Hồ Chí Minh CD22DH6 Thiết kế đồ họa Cao đẳng

105 510220623 Lê Kim Nhật Thành Nam 04/10/2004 TP. Hồ Chí Minh CD22DH6 Thiết kế đồ họa Cao đẳng

106 510220676 Mai Hiền Quan Nam 01/02/2000 Bà Rịa - Vũng Tàu CD22DH6 Thiết kế đồ họa Cao đẳng

107 510220681 Trần Minh Trí Nam 02/11/2004 Đồng Tháp CD22DH6 Thiết kế đồ họa Cao đẳng

108 510220690 Nguyễn Thị Mỹ Phượng Nữ 20/08/2004 Bình Phước CD22DH6 Thiết kế đồ họa Cao đẳng

109 510220684 Trần Thị Thu Huyền Nam 21/10/2004 TP. Hồ Chí Minh CD22DH6 Thiết kế đồ họa Cao đẳng

110 510220731 Trịnh Minh Quang Nam 06/01/1998 TP. Hồ Chí Minh CD22DH6 Thiết kế đồ họa Cao đẳng

111 510220597 Đoàn Khương Giang Nam Nam 27/09/2004 Tây Ninh CD22DH6 Thiết kế đồ họa Cao đẳng

112 510220601 Nguyễn Thanh Huy Nam 13/12/2001 Khánh Hòa CD22DH6 Thiết kế đồ họa Cao đẳng

113 510220606 Ngô Võ Thanh Trương Nam 15/04/2004 Bình Thuận CD22DH6 Thiết kế đồ họa Cao đẳng

114 510220382 Trịnh Ngọc Châu Nữ 09/05/2004 TP. Hồ Chí Minh CD22DH6 Thiết kế đồ họa Cao đẳng

115 510220391 Võ Thị Ngọc Nhi Nữ 03/08/2004 Ninh Thuận CD22DH6 Thiết kế đồ họa Cao đẳng

116 510220738 Huỳnh Đặng Tấn Trọng Nam 13/01/2004 TP. Hồ Chí Minh CD22DH6 Thiết kế đồ họa Cao đẳng

117 510220750 Trương Đại Nhân Nam 13/02/2004 An Giang CD22DH6 Thiết kế đồ họa Cao đẳng

118 510220742 Nguyễn Thị Quế Hân Nữ 20/11/2003 TP. Hồ Chí Minh CD22DH6 Thiết kế đồ họa Cao đẳng

119 510220624 Phạm Hồng Chương Nam 08/03/2002 Bình Định CD22DH6 Thiết kế đồ họa Cao đẳng

120 508220646 Hoàng Đức Thịnh Nam 09/07/1999 Bình Phước CD22KT3 Kế toán Cao đẳng

121 508220706 Đỗ Mỹ Linh Nữ 07/06/2004 TP. Hồ Chí Minh CD22KT3 Kế toán Cao đẳng

122 508220741 Nguyễn Thị Nhàn Nữ 15/02/2004 Nghệ An CD22KT3 Kế toán Cao đẳng

123 511220675 Lê Hoàng Cường Nam 26/03/2001 Thanh Hóa CD22LG4 Logistics Cao đẳng

124 511220714 Lê Thị Huỳnh Lan Nữ 08/04/2004 TP. Hồ Chí Minh CD22LG4 Logistics Cao đẳng

125 511220592 Trần Vũ Trí Thành Nam 13/01/2004 TP. Hồ Chí Minh CD22LG4 Logistics Cao đẳng
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126 511220593 Trần Minh Trí Nam 02/11/2003 TP. Hồ Chí Minh CD22LG4 Logistics Cao đẳng

127 514220622 Đỗ Hoàng Duy Nam 27/10/2004 Đồng Nai CD22LM3 Lập trình máy tính Cao đẳng

128 514220657 Trần Quốc Dương Nam 24/08/2004 Kiên Giang CD22LM3 Lập trình máy tính Cao đẳng

129 514220671 Trương Minh Thảo Nữ 23/09/2004 Long An CD22LM3 Lập trình máy tính Cao đẳng

130 514220720 Võ Trần Quốc Khang Nam 11/05/2004 Quảng Ngãi CD22LM3 Lập trình máy tính Cao đẳng

131 514220729 Nguyễn Vạn Thọ Nam 26/02/2004 TP. Hồ Chí Minh CD22LM3 Lập trình máy tính Cao đẳng

132 514220730 Huỳnh Nguyễn Hữu Tài Nam 13/06/2004 TP. Hồ Chí Minh CD22LM3 Lập trình máy tính Cao đẳng

133 512220635 Trần Ngọc Bảo Tín Nam 12/12/2004 TP. Hồ Chí Minh CD22MK2 Marketing Cao đẳng

134 512220634 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Nữ 23/03/2004 Lâm Đồng CD22MK2 Marketing Cao đẳng

135 512220663 Nguyễn Hương Trà My Nữ 24/10/2004 Bình Định CD22MK2 Marketing Cao đẳng

136 512220607 Bùi Thị Trà My Nữ 03/12/2004 Quảng Ngãi CD22MK2 Marketing Cao đẳng

137 512220596 Nguyễn Văn Lê Nam 23/08/2001 Hà Tĩnh CD22MK2 Marketing Cao đẳng

138 512220603 Đỗ Duy Nghĩa Nam 10/03/2002 Ninh Thuận CD22MK2 Marketing Cao đẳng

139 507220625 Nguyễn Văn Tài Nam 06/08/2004 Bình Thuận CD22QT4 Quản trị Kinh doanh Cao đẳng

140 507220602 Bùi Hoàng Thái Vinh Nữ 27/11/2004 Kiên Giang CD22QT4 Quản trị Kinh doanh Cao đẳng

141 507220613 Nguyễn Phi Phàm Nam 06/07/2002 Quảng Ngãi CD22QT4 Quản trị Kinh doanh Cao đẳng

142 507220659 Nguyễn Ngọc Minh Anh Nữ 23/05/2002 TP. Hồ Chí Minh CD22QT4 Quản trị Kinh doanh Cao đẳng

143 507220702 Thái Phương Vy Nữ 29/02/2004 TP. Hồ Chí Minh CD22QT4 Quản trị Kinh doanh Cao đẳng

144 507220721 Trần Thị Xuân Mai Nữ 02/02/2004 Kiên Giang CD22QT4 Quản trị Kinh doanh Cao đẳng

145 507220579 Đặng Huỳnh Anh Duy Nam 06/12/2004 TP. Hồ Chí Minh CD22QT4 Quản trị Kinh doanh Cao đẳng

146 507220588 Trần Văn Thắng Nam 26/03/2003 Thanh Hóa CD22QT4 Quản trị Kinh doanh Cao đẳng

147 507220581 Trương Minh Hoàng Nam 08/05/2004 Thừa Thiên - Huế CD22QT4 Quản trị Kinh doanh Cao đẳng

148 507220587 Trần Phi Vân Nữ 05/01/2004 TP. Hồ Chí Minh CD22QT4 Quản trị Kinh doanh Cao đẳng

149 507220595 Trịnh Võ Song Toàn Nam 07/02/2003 Đắk Lắk CD22QT4 Quản trị Kinh doanh Cao đẳng

150 507220736 Tăng Mỹ Ngọc Nữ 20/05/2004 TP. Hồ Chí Minh CD22QT4 Quản trị Kinh doanh Cao đẳng

151 513220639 Huỳnh Thị Phi Tuyết Nữ 11/10/2004 TP. Hồ Chí Minh CD22TD2 Thương mại điện tử Cao đẳng

152 513220660 Vũ Đặng Quỳnh Như Nữ 21/09/2004 TP. Hồ Chí Minh CD22TD2 Thương mại điện tử Cao đẳng

153 513220686 Dương Quốc Hải Nam 26/08/2004 TP. Hồ Chí Minh CD22TD2 Thương mại điện tử Cao đẳng

154 513220705 Nguyễn Thị Ngọc Trinh Nữ 19/11/2004 Bình Định CD22TD2 Thương mại điện tử Cao đẳng

155 513220727 Lê Tuấn Kiệt Nam 29/05/2003 Bà Rịa - Vũng Tàu CD22TD2 Thương mại điện tử Cao đẳng

156 502220668 Trương Thái My Nữ 08/08/2004 Cà Mau CD22TM4 Truyền thông và Mạng máy tính Cao đẳng

157 502220687 Phan Văn Đức Nam 29/12/2004 Đắk Lắk CD22TM4 Truyền thông và Mạng máy tính Cao đẳng

158 502220717 Huỳnh Ngọc Thành Nam 18/08/2004 An Giang CD22TM4 Truyền thông và Mạng máy tính Cao đẳng

159 801220065 Dương Quốc Mạnh Nam 23/08/2004 TP. Hồ Chí Minh TC22TH1 Tin học ứng dụng Trung cấp

160 601220003 Đặng Đình Long Nam 23/05/1996 Tp.HCM CL22CT2 Công nghệ thông tin Liên thông cao đẳng

161 601220026 Nguyễn Phi Hoàng Long Nam 26/06/1996 TP. Hồ Chí Minh CL22CT2 Công nghệ thông tin Liên thông cao đẳng

162 601220013 Nguyễn Anh Hào Nam 25/07/2001 TP. Hồ Chí Minh CL22CT2 Công nghệ thông tin Liên thông cao đẳng

163 601220016 Lưu Vĩnh Khang Nam 03/02/2001 TP. Hồ Chí Minh CL22CT2 Công nghệ thông tin Liên thông cao đẳng

164 601220022 Hoàng Minh Hải Nam 26/08/2022 Quảng Ngãi CL22CT2 Công nghệ thông tin Liên thông cao đẳng

165 610220025 Mạch Thu Nghi Nữ 19/12/2004 TP. Hồ Chí Minh CL22DH1 Thiết kế đồ họa Liên thông cao đẳng


